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TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 
 

Fi Tiêu cự trái 
F’i  Tiêu cự phải  
ki  Tỷ số tiêu cự trái 
k’i  Tỷ số tiêu cự phải 
M Mômen 
Q Lực cắt 
 Tỷ số độ cứng 
I Mô men xoắn 
߱ Diện tích biểu đồ mô men 
l Chiều dài nhịp 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 
Khi xác định nội lực của dầm liên tục chúng ta thường dùng phương pháp 

phương trình ba mômen, nhưng đối với những bài toán có nhiều nhịp khi giải bằng 
phương pháp này thì khối lượng tính toán thường lớn (phải lập nhiều phương trình 
ba mômen). Phương pháp tiêu điểm mômen là phương pháp vận dụng khéo léo 
phương trình ba mômen để tính dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trọng chỉ tác dụng 
lên một nhịp mà không cần giải hệ phương trình chính tắc. 
II. PHƯƠNG PHÁP TIÊU CỰ MÔMEN. 

Xét dầm liên tục như trên hình 1a, ta phân tích dầm theo nguyên lý cộng tác 
dụng thành hai dầm như trên hình 1b và 1c. 

Ta có thể vẽ được dạng của biểu đồ nội lực do từng tải trọng gây ra dựa vào 
cách vẽ trong dầm liên tục khi tải trọng chỉ đặt ở một nhịp dầm như hình 1b (nhịp 
thứ 2) và 1c (nhịp thứ n). 

 
Hình 1: Sơ đồ dầm liên tục 

Từ hình hình 1b và 1c ta có nhận xét như sau: 
+ Đường đàn hồi (đường đứt nét) lượn theo hình sóng trên những nhịp kế tiếp 

nhau khi tải trọng chỉ tác dụng lên một nhịp dầm. 
+  Trong những nhịp không chịu tác dụng của tải trọng thì mômen uốn tại hai 

gối tựa liên tiếp luôn trái dấu nhau, mômen uốn tại gối tựa gần nhịp chịu tải trọng 
hơn sẽ có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Trên những nhịp này biểu đồ mômen uốn là đoạn 
thẳng cắt đường chuẩn tại một điểm (mômen bằng không) gọi là tiêu điểm mômen. 

- Những tiêu điểm nằm phía bên trái nhịp chịu tải trọng gọi là tiêu điểm 
trái. Ký hiệu là Fi. 

- Những tiêu điểm nằm phía bên phải nhịp chịu tải trọng gọi là tiêu 
điểm phải. Ký hiệu là F’i. 

+ Tỷ số tiêu cự mômen là tỷ số dương lớn hơn đơn vị giữa hai mômen uốn ở 
hai gối tựa trong nhịp không chịu tải trọng. 
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- Đối với nhịp nằm bên trái của nhịp chịu tải trọng: gọi là tỷ số tiêu cự 
trái xác định theo công thức 

݇௜ = − ௜ܯ
௜ିଵܯ

                                                                            (1) 
- Đối với nhịp nằm bên phải của nhịp chịu tải trọng: gọi là tỷ số tiêu cự 

phải xác định theo công thức 
݇′௜ = − ௜ିଵܯ

௜ܯ
                                                                           (2) 

+ Ta nhận thấy sẽ vẽ được biểu đồ mômen nếu biết được hai yếu tố sau: 
- Mômen uốn tại gối tựa ở hai bên nhịp có tải trọng. 
- Vị trí các tiêu điểm mômen trên từng nhịp (tỷ số tiêu cự mômen). 

1. Xác định các tỷ số tiêu cự . 
a) Xác định tỷ số tiêu cự trái: (ki) 

 
Hình 2: Sơ đồ tính tỷ số tiêu cự 

Xét hai nhịp không chịu tải trọng như hình 2. 
Viết phương trình ba mômen cho gối tựa i-1 của dầm: 

௜ିଵܯ௜ିଶ + 2(௜ିଵ + ௜)ܯ௜ିଵ + ௜ܯ௜ = 0                                             (3) 
(trong phương trình này không có số hạng tự do vì các nhịp này không chịu tác dụng 
của tải trọng). 
Chi cả hai vế phương trình (3) cho Mi-1 ta có: 

௜ିଵ
௜ିଶܯ
௜ିଵܯ

+ 2(௜ିଵ + ௜) + ௜
௜ܯ

௜ିଵܯ
= 0                                             (4) 

Từ công thức (1) và (2) ta có: 
݇௜ିଵ = − ௜ିଵܯ

௜ିଶܯ
 ;   ݇௜ = − ௜ܯ

௜ିଵܯ
                                                                 

Ta có thể viết phương trình (4) thành: 
−௜ିଵ

1
݇௜ିଵ

+ 2(௜ିଵ + ௜) − ௜݇௜ = 0                                             (5) 
Suy ra: 

݇௜ = 2 + ௜ିଵ௜
൤2 − 1

݇௜ିଵ
൨                                                       (6) 

Áp dụng công thức (6) ta có thể tìm được tiêu cự trái (ki) của nhịp đầu tiên như sau: 

Mi-2

Mi-1

Mi

ii-1i-2

li-1 li
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Hình 3: Sơ đồ tính tỷ số tiêu cự trái 

- Xét trường hợp 1 nếu gối tựa nhịp đầu tiên là khớp như trên hình 3a:  
݇ଵ = − ଵܯ

଴ܯ
= − ଵܯ

0 = ∞ 
- Xét trường hợp 2 nếu gối tựa nhịp đầu tiên là ngàm như trên hình 3b 

sẽ biến đổi sơ đồ như trên hình 3c có gối tựa đầu tiên là khớp, ta có 
k0 = ∞:  

݇ଵ = 2 + ଴ଵ
൤2 − 1

݇଴
൨ = 2 +  0

ଵ
൤2 − 1

݇଴
൨ = 2 

b) Xác định tỷ số tiêu cự phải: (k’i) 
Tương tự, ta thiết lập được: 

݇௜ᇱ = 2 + ௜ାଵ௜
ቈ2 − 1

݇௜ାଵᇱ ቉                                                      (7) 
- Nếu gối tựa cuối cùng là khớp: k’n+1=∞ 
- Nếu gối tựa cuối cùng là ngàm: k’n+1=2 
2. Xác định các mô men gối tựa ở hai đầu nhịp có tải trọng. 

 
Hình 4: Sơ đồ xác định mômen gối tựa ở hai đầu nhịp có tải trọng 

Xét dầm có nhịp i có tải trọng tác dụng như hình 4. Để xác định các mô men gối 
tựa Mi-1 và Mi ta viết phương trình ba mômen cho các gối tựa thứ i-1 và i: 

M1M0

l1

a)

M1

M0 l1

b)

M1M0

l1

c)

l0=0

Mi-2

Mi-1
Mi

Mi+1

P1 P2
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li-1 li li+1
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௜ିଵܯ௜ିଶ + 2(௜ିଵ + ௜)ܯ௜ିଵ + ௜ܯ௜ + 6߱௜ ௜ܾܫ଴
݈௜ܫ௜

= 0                                (8) 

௜ܯ௜ିଵ + 2(௜ + ௜ାଵ)ܯ௜ + ௜ାଵܯ௜ାଵ + 6߱௜ܽ௜ܫ଴
݈௜ܫ௜

= 0                                (9) 
Áp dụng công thức (1) và (2) ta có: 

݇௜ିଵ = − ௜ିଵܯ
௜ିଶܯ

     ;  ݇′௜ାଵ = − ௜ܯ
௜ାଵܯ

                       
Thay vào công thức (8) và (9) ta thu được: 

௜ିଵܯ ൤2 + ௜ିଵ௜
൬2 − 1

݇௜ିଵ
൰൨ + ௜ܯ + 6߱௜ܾ௜ܫ଴

݈௜ܫ௜
= 0                                 (10) 

௜ିଵܯ + ௜ܯ ቈ2 + ௜ାଵ௜
ቆ2 − 1

݇௜ାଵᇱ ቇ቉ + 6߱௜ܽ௜ܫ଴
݈௜ܫ௜

= 0                                 (11) 
Áp dụng công thức (6) và (7) và thay thế ௜ = ݈௜ ூబ

ூ೔  thì công thức (10) và  (11) trở 
thành: 

௜ିଵ݇௜ܯ + ௜ܯ + 6߱௜ܾ௜
݈௜ଶܫ௜

= 0                                                                   (12) 

௜ିଵܯ + ௜݇௜ᇱܯ + 6߱௜ܽ௜
݈௜ଶܫ௜

= 0                                                                   (13) 
Giải hệ phương trình trên ta thu được: 

௜ିଵܯ = − 6߱௜
݈௜ଶ

  (ܾ௜݇௜ᇱ − ܽ௜)
(݇௜݇௜ᇱ − 1)                                                                 (14) 

௜ܯ = − 6߱௜
݈௜ଶ

  (ܽ௜݇௜ − ܾ௜)
(݇௜݇௜ᇱ − 1)                                                                 (15) 

- Nếu tải trọng tác dụng lên nhịp đầu tiên và gối tựa đầu tiên là khớp (݇ଵ = ∞): 
଴ܯ = 0; ଵܯ  = − 6߱ଵ

݈ଵଶ
  (ܽଵ݇ଵ − ଵܾ)

(݇ଵ݇ଵᇱ − 1) = − 6߱ଵ
݈ଵଶ

  (ܽଵ∞ − ܾଵ)
(∞݇ଵᇱ − 1)  = − 6߱ଵ

݈ଵଶ
  (ܽଵ)

(݇ଵᇱ )     (16) 
- Nếu tải trọng tác dụng lên nhịp cuối cùng và gối tựa cuối cùng là khớp 
 (݇௡ାଵᇱ = ∞): 

௡ାଵܯ = 0; ௡ܯ  = − 6߱௡ାଵ
݈௡ାଵଶ   (ܾ௡ାଵ݇௡ାଵᇱ − ܽ௡ାଵ)

(݇௡ାଵ݇௡ାଵᇱ − 1) = − 6߱௡ାଵ
݈௡ାଵଶ   (ܾ௡ାଵ)

(݇௡ାଵ)           (17) 
III. VÍ DỤ ÁP DỤNG. 
1. Ví dụ 1. 
a) Xác định các thông số: 
Chọn I0 = I, tính ௜ = ݈௜ ூబ

ூ  
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→ ଵ = 3 ܫ
ܫ = 3݉; ଶ = ଷ = ସ = 4 ܫ

ܫ2 = 2݉; ହ = 3 ܫ
ܫ = 3݉ 

Diện tích: ߱ଵ = ߱ଶ = ߱ସ = ߱ହ = 0; ߱ଷ = ଶ
ଷ ℎ݈ = 8 

Hình 5: Ví dụ 1 
b) Xác định các tiêu cự mômen: 
- Tiêu cự trái:  
+ Gối đầu tiên là khớp  k1 = ∞ 
Áp dụng công thức (6): 
݇௜ = 2 +  ௜ିଵ௜

൤2 − 1
݇௜ିଵ

൨ 

݇ଶ = 2 +  ଵଶ
൤2 − 1

݇ଵ
൨ = 2 + 3

2 ൤2 − 1
∞൨ = 5 

݇ଷ = 2 +  ଶଷ
൤2 − 1

݇ଶ
൨ = 2 + 2

2 ൤2 − 1
5൨ = 3,8 

݇ସ = 2 +  ଷସ
൤2 − 1

݇ଷ
൨ = 2 + 2

2 ൤2 − 1
3,8൨ = 3,73 

݇ହ = 2 +  ହଷ
൤2 − 1

݇ସ
൨ = 2 + 3

2 ൤2 − 1
3,73൨ = 4,6 

- Tiêu cự phải:  
+ Gối cuối cùng là khớp  k’5 = ∞ 
Áp dụng công thức (7): 

3m 4m 4m 4m 3m

q=3kN/m

EI 2EI 2EI EI2EI

60 1 2 3 4 5 MP0

a)

b)

Mc) kNm
61,25

0,25
1,25

0,25

Qd) kN
0,08

0,375

6

-
+

+
0,08

0,375

6

+
-

-
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݇௜ᇱ = 2 +  ௜ାଵ௜
ቈ2 − 1

݇௜ାଵᇱ ቉ 

݇ସᇱ = 2 +  ହସ
ቈ2 − 1

݇ହᇱ
቉ = 2 + 3

2 ൤2 − 1
∞൨ = 5 

݇ଷᇱ = 2 +  ସଷ
൤2 − 1

݇ସᇱ
൨ = 2 + 2

2 ൤2 − 1
5൨ = 3,8 

݇ଶᇱ = 2 +  ଷଶ
ቈ2 − 1

݇ଷᇱ
቉ = 2 + 2

2 ൤2 − 1
3,8൨ = 3,73 

݇ଵᇱ = 2 + ଶଵ
൤2 − 1

݇ଶᇱ
൨ = 2 + 2

3 ൤2 − 1
3,73൨ = 3,15 

- Xác định các mô men gối tựa của nhịp có tải trọng tác dụng:  
Áp dụng công thức (14). 
ଶܯ = − 6߱ଷ

݈ଷଶ
  (ܾଷ݇ଷᇱ − ܽଷ)

(݇ଷ݇ଷᇱ − 1) = − 6 ∗ 8
4ଶ  (2 ∗ 3,8 − 2)

(3,8 ∗ 3,8 − 1) = −1,25 ݇ܰ݉  
Áp dụng công thức (15). 
ଷܯ = − 6߱ଷ

݈ଷଶ
  (ܽଷ݇ଷ − ܾଷ)

(݇ଷ݇ଷᇱ − 1) = − 6 ∗ 8
4ଶ  (2 ∗ 3,8 − 2)

(3,8 ∗ 3,8 − 1) = −1,25 ݇ܰ݉ 
- Xác định các mô men gối tựa của nhịp không có tải trọng tác dụng:  
Áp dụng công thức (1). 
ଵܯ = − ଶܯ

݇ଶ
= − −1,25

5 = 0,25 ݇ܰ݉ 
Áp dụng công thức (2). 
ସܯ = − ଷܯ

݇′ସ
 = − −1,25

5 = 0,25 ݇ܰ݉ 
Biểu đồ mômen được vẽ như trên hình 5. 
2. Ví dụ 2. 
a) Xác định các thông số: 
Chọn I0 = I, tính ௜ = ݈௜ ூబ

ூ  
→ ଵ = 4 ܫ

ܫ = 4݉; ଶ = 4 ܫ
ܫ2 = 2݉; ଷ = 4 ܫ

ܫ = 4݉ 
Diện tích: ߱ଵ = ଶ

ଷ ℎ݈ = 8; ߱ଶ = 8; ߱ଷ = 0 
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Hình 6: Ví dụ 2 
b) Xác định các tiêu cự mômen: 
- Tiêu cự trái:  
+ Gối đầu tiên là khớp  k1 = ∞ 
Áp dụng công thức (6): 
݇௜ = 2 +  ௜ିଵ௜

൤2 − 1
݇௜ିଵ

൨ 

݇ଶ = 2 +  ଵଶ
൤2 − 1

݇ଵ
൨ = 2 + 4

2 ൤2 − 1
∞൨ = 6 

݇ଷ = 2 +  ଶଷ
൤2 − 1

݇ଶ
൨ = 2 + 2

4 ൤2 − 1
6൨ = 2,916 

- Tiêu cự phải:  
+ Gối cuối cùng là khớp  k’3 = ∞ 
Áp dụng công thức (7): 

4m 4m

q=3kN/m

EI EI2EI

60 1 2 3 MP0

a)

b)

MkNm

QkN

P =4kN

4
4m

6 2,06

0,34
q

MkNm
P0,86 0,864

6 2,92 0,524 MkNm
5,27

6,73

1,3

2,7

0,13 0,13

2,7

1,3+ + +- -

c)

d)

e)

f)
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݇௜ᇱ = 2 +  ௜ାଵ௜
ቈ2 − 1

݇௜ାଵᇱ ቉ 

݇ଶᇱ = 2 +  ଷଶ
ቈ2 − 1

݇ଷᇱ
቉ = 2 + 4

2 ൤2 − 1
∞൨ = 6 

݇ଵᇱ = 2 + ଶଵ
൤2 − 1

݇ଶᇱ
൨ = 2 + 2

4 ൤2 − 1
6൨ = 2,916 

Trường hợp 1: Xét với tải trọng phân bố đều. 
- Tải trọng tác dụng lên nhịp đầu tiên và gối tựa đầu tiên là khớp (݇ଵ = ∞): 
Áp dụng công thức (16): 

ଵܯ  = − 6߱ଵ
݈ଵଶ

  (ܽଵ)
(݇ଵᇱ ) = − 6 ∗ 8

4ଶ  2
2,916 = −2,06 ݇ܰ݉  

Áp dụng công thức (2). 
ଶܯ = − ଵܯ

݇′ଶ
 = − −2,06

6 = 0,34 ݇ܰ݉ 
Biểu đồ mômen được vẽ trên hình 6c. 
Trường hợp 2: Xét với tải trọng tập trung. 
- Xác định các mô men gối tựa của nhịp có tải trọng tác dụng:  
Áp dụng công thức (14). 
ଵܯ = − 6߱ଶ

݈ଶଶ
  (ܾଶ݇ଶᇱ − ܽଶ)

(݇ଶ݇ଶᇱ − 1) = − 6 ∗ 8
4ଶ  (2 ∗ 6 − 2)

(6 ∗ 6 − 1) = −0,86 ݇ܰ݉  
Áp dụng công thức (15). 
ଶܯ = − 6߱ଶ

݈ଶଶ
  (ܽଶ݇ଶ − ܾଶ)

(݇ଶ݇ଶᇱ − 1) = − 6 ∗ 8
4ଶ  (2 ∗ 6 − 2)

(6 ∗ 6 − 1) = −0,86 ݇ܰ݉ 
Biểu đồ mômen được vẽ trên hình 6d. 
Biểu đồ mômen của bài toán được vẽ là biểu đồ cộng tác dụng của hai biểu đồ 6c 
và 6d thu được như trên hình 6e. 
IV. KẾT LUẬN. 

- Dầm có nhiều nhịp trên đó chỉ có một ngoại lực tác dụng thì áp dụng phương 
pháp tiêu cự mô men để giải thì khối lượng tính toán ít và đơn giản. 

- Dầm có nhiều nhịp trên đó có nhiều ngoại lực tác dụng khi áp dụng phương 
pháp tiêu cự mô men để giải thì khối lượng tính toán phải lặp đi lặp lại nhiều lần của 
từng tải trọng tác dụng nên khối lượng tính toán cũng tương đối lớn. 
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